
DANH SÁCH CÁC LOẠI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐANG NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE 

STT 
Mã Chứng 

quyền 
Cổ phiếu cơ 

sở 
Kỳ hạn 
(tháng) 

Ngày đáo hạn 
Tỷ lệ chuyển 

đổi 
Giá thực hiện  

(đ/cp) 
Tổ chức phát 

hành 

1 CDPM1901 DPM 4 09-01-2020 2:01 13.988 KIS 

2 CFPT1905 FPT 6,5 22-04-2020 1:01 55.000 SSI 

3 CFPT1906 FPT 6 08-04-2020 5:01 57.000 HSC 

4 CFPT1908 FPT 6 17-06-2020 3:01 54.000 MBS 

5 CGMD1901 GMD 6 28-04-2020 2.8327:1 24.930 MBS 

6 CHDB2001 HDB 6 19-06-2020 2:01 29.100 KIS 

7 CHPG1907 HPG 6,5 22-04-2020 1:01 21.000 SSI 

8 CHPG1909 HPG 6 15-05-2020 2:01 24.680 KIS 

9 CMBB1903 MBB 6,5 22-04-2020 1:01 22.000 SSI 

10 CMBB1905 MBB 6 08-04-2020 2:01 23.000 HSC 

11 CMSN1902 MSN 6 15-05-2020 5:01 77.890 KIS 

12 CMSN1903 MSN 6,5 22-04-2020 5:01 22.000 MBS 

13 CMWG1907 MWG 6 08-04-2020 10:01 125.000 HSC 

14 CNVL1901 NVL 5 07-02-2020 4:01 62.088 KIS 

15 CREE1903 REE 6,5 22-04-2020 1:01 36.000 SSI 

16 CREE1905 REE 6 17-06-2020 3:01 34.600 MBS 

17 CROS2001 ROS 6 19-06-2020 4:01 26.470 KIS 

18 CSBT1901 SBT 3 14-02-2020 1:01 21.210 KIS 

19 CSTB1901 STB 4 09-01-2020 1:01 10.888 KIS 

20 CTCB1902 TCB 6 05-06-2020 1:01 21.000 VNDS 

21 CVHM1901 VHM 5 07-02-2020 4:01 89.888 KIS 

22 CVHM1902 VHM 6,5 22-04-2020 1:01 85.000 SSI 

23 CVHM1903 VHM 3 17-03-2020 5:01 84.500 MBS 

24 CVIC1902 VIC 6,5 22-04-2020 1:01 115.000 SSI 

25 CVIC1903 VIC 6 15-05-2020 10:01 123.000 KIS 

26 CVJC1901 VJC 5 26-02-2020 10:01 145.678 KIS 

27 CVJC1902 VJC 6,5 22-04-2020 1:01 130.000 SSI 

28 CVNM1902 VNM 6 26-03-2020 9.9153:1 133.333 KIS 



29 CVNM1903 VNM 6,5 22-04-2020 0.9915:1 120.000 SSI 

30 CVNM1904 VNM 6 08-04-2020 9.9153:1 131.870 HSC 

31 CVNM1905 VNM 6 28-04-2020 9.9153:1 125.730 MBS 

32 CVNM1906 VNM 3 05-03-2020 1.9831:1 114.030 VNDS 

33 CVPB1901 VPB 3 05-03-2020 1:01 18.000 VNDS 

34 CVRE1902 VRE 6 08-04-2020 4:01 32.500 HSC 

35 CVRE1903 VRE 6 15-05-2020 2:01 35.790 KIS 

36 CVRE1904 VRE 3 17-03-2020 3:01 32.500 MBS 

37 CVRE2001 VRE 9 21-09-2020 4:01 36.790 KIS 

 


